Phụ lục I

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI, KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN

(Kèm theo Quyết định số 287/QĐ-CĐTNĐ ngày 13/3/2020 của Cục ĐTNĐVN)

1. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ thuỷ thủ 
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
Thủy nghiệp cơ bản

Vận tải hàng hoá và hành khách
	100

50

20

	2
	Thực hành
	Thủy nghiệp cơ bản
	30

	Tổng số
	200


2. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ thợ máy 
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường

Máy tàu thủy

Điện tàu thủy
	28

18

48

20

	Tổng số
	114


3. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ người lái phương tiện 
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
Luồng chạy tàu thuyền

Vận tải hàng hoá và hành khách

Thủy nghiệp cơ bản
	100

35

25

30

	2
	Thực hành
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động
	01

	Tổng số
	191


4. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng tư
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
Nghiệp vụ thuyền trưởng

Điều động tàu
	40

36
50

	2
	Thực hành
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động
	01

	Tổng số
	127


5. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
Nghiệp vụ thuyền trưởng

Luồng chạy tàu thuyền
	180

38
54

	2
	Vấn đáp
	Điều động tàu

Hàng hải và các thiết bị hàng hải

Khí tượng, thủy văn
	10

10

10

	3
	Thực hành
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động
	01

	Tổng số
	303


6. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
Nghiệp vụ thuyền trưởng

Kinh tế vận tải

Thông tin vô tuyến
	203
37
50

44

	2
	Vấn đáp
	Điều động tàu

Luồng chạy tàu thuyền

Khí tượng, thủy văn
	10

10

10

	3
	Thực hành
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động
	01

	Tổng số
	365


7. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Luật Giao thông đường thủy nội địa
Nghiệp vụ thuyền trưởng

Kinh tế vận tải

Hàng hải và các thiết bị hàng hải
	276
37
55

60

	2
	Vấn đáp
	Điều động tàu

Luồng chạy tàu thuyền

Khí tượng, thủy văn
	10

10

10

	3
	Thực hành
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động
	01

	Tổng số
	459


8. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM máy trưởng hạng ba
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Nghiệp vụ máy trưởng

Kinh tế vận tải

Máy tàu thủy

Điện tàu thủy
	41
15

45

25

	2
	Vấn đáp
	Máy tàu thủy

Điện tàu thủy

Hệ thống phục vụ máy tàu thủy
	22

14

10

	Tổng số
	172


9. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM máy trưởng hạng nhì
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Nghiệp vụ máy trưởng

Kinh tế vận tải

Máy tàu thủy

Điện tàu thủy
	42
13

52

32

	2
	Vấn đáp
	Máy tàu thủy

Điện tàu thủy

Hệ thống phục vụ máy tàu thủy
	20

16

13

	Tổng số
	188


10. Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án cấp GCNKNCM máy trưởng hạng nhất
	STT
	Hình thức thi
	Môn thi
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Nghiệp vụ máy trưởng

Kinh tế vận tải

Máy tàu thủy
Điện tàu thủy
	48
19

66

40

	2
	Vấn đáp
	Máy tàu thủy
Điện tàu thủy
Thiết bị đo lường và điều khiển, đóng cắt
	25

16

10

	Tổng số
	224


11. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Cấu trúc và thiết bị phương tiện cao tốc 

Điều động phương tiện cao tốc
	12
50

	2
	Thực hành
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động
	01

	Tổng số
	63


12. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	Pháp luật hàng hải Việt Nam

Hàng Hải học

Điều động tàu
	80

80

50

	2
	Thực hành
	Thao tác hải đồ và đồ giải tránh va radar
	10

	Tổng số
	220


13. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	An toàn sinh mạng trên biển

An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường
	23

27

	2
	Thực hành
	Thao tác hệ thống an toàn
	04

	Tổng số
	54


14. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	An toàn làm việc trên phương tiện chở xăng, dầu

Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở xăng, dầu
	36

12

	2
	Thực hành
	Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện
	04

	Tổng số
	52


15. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hoá chất


	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	An toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất

Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở hóa chất
	40

12

	2
	Thực hành
	Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện
	04

	Tổng số
	56


16. Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và đáp án cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hoá lỏng
	STT
	Hình thức kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Số câu

	1
	Trắc nghiệm
	An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng

Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng
	38

20

	2
	Thực hành
	Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện
	04

	Tổng số
	62
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